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QUY CHẾ 
Phối hợp thực hiện công tác Khuyến nông

giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với UBND xã, phường
trên địa bàn thành phố Hà Nội

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /       /2026
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về đối tượng, mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương 

thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý, thực 
hiện công tác khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trung tâm Khuyến nông; các đơn vị thuộc 

Sở Nông nghiệp và Môi trường.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác 

khuyến nông cấp xã.
3. Viên chức khuyến nông; cộng tác viên khuyến nông; tổ khuyến nông cộng đồng.
4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, thực hiện công tác khuyến 

nông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 3. Mục đích phối hợp
1. Bảo đảm sự thống nhất trong quản lý, chỉ đạo, thực hiện công tác khuyến 

nông trên địa bàn thành phố Hà Nội; phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của các 
cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác khuyến nông; nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác khuyến nông phục vụ phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây 
dựng nông thôn mới.

2. Huy động, phối hợp, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực và tăng cường 
sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong quản lý, thực hiện công tác khuyến nông 
trên địa bàn Thành phố.
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Điều 4. Nguyên tắc phối hợp
1. Tuân thủ các quy định pháp luật về khuyến nông và quy định pháp luật hiện 

hành; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị được 
pháp luật quy định.

2. Nội dung, nhiệm vụ thuộc phạm vi của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn 
vị đó chủ trì, chủ động đề xuất với các cơ quan, đơn vị khác để cùng phối hợp giải 
quyết; đảm bảo công việc được xử lý kịp thời, hiệu quả.

3. Tăng cường sự phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn 
vị trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ khuyến nông 
trên địa bàn Thành phố.

Điều 5. Phương thức phối hợp
1. Khi cần phối hợp giải quyết các nhiệm vụ khuyến nông thuộc phạm vi cấp 

tỉnh quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoặc ủy quyền cho Trung tâm 
Khuyến nông chủ trì làm việc (hoặc xin ý kiến bằng văn bản) với các đơn vị thuộc 
Sở và Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan để cùng thống nhất giải quyết.

2. Khi cần phối hợp giải quyết các nhiệm vụ khuyến nông thuộc phạm vi cấp 
xã quản lý, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì làm việc (hoặc xin ý kiến bằng văn bản) 
với Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường có 
liên quan để cùng thống nhất giải quyết.

3. Định kỳ hàng quý, Trung tâm Khuyến nông tổ chức họp giao ban với khuyến 
nông cấp xã để chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và nắm bắt các vấn đề 
mới phát sinh trong hoạt động khuyến nông.

4. Trường hợp cần thiết, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hoặc ủy quyền 
cho Trung tâm Khuyến nông chủ trì thành lập các đoàn/tổ công tác để hướng dẫn, 
kiểm tra, hỗ trợ cấp xã thực hiện công tác khuyến nông.

Chương II 
NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 6. Phối hợp trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động khuyến nông
1. Triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về nông nghiệp và khuyến nông trên địa bàn thành phố.
2. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 

cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật về 
khuyến nông trên địa bàn thành phố.



3

3. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hoạt động khuyến nông 
triển khai trên địa bàn Thành phố (bao gồm cả hoạt động khuyến nông của các tổ 
chức khuyến nông nhà nước và hoạt động khuyến nông của các tổ chức tư nhân, 
doanh nghiệp).

4. Theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác khuyến nông trên địa bàn thành phố 
Hà Nội và đề xuất điều chỉnh kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Điều 7. Phối hợp trong công tác triển khai các nhiệm vụ khuyến nông
1. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ khuyến nông 

địa phương trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt và 
tổ chức thực hiện theo quy định.

2. Xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi 
dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, thành viên Hợp tác xã, cộng tác viên khuyến 
nông, tổ khuyến nông cộng đồng, nông dân... về các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản 
xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản.

3. Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức sự kiện, biên soạn, phát 
hành tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu khuyến nông.

4. Xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, 
công nghệ tiên tiến, sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), thực hành nông nghiệp tốt 
toàn cầu (GlobalGAP), hữu cơ, mô hình liên kết chuỗi, tuần hoàn…

5. Nghiên cứu, khảo nghiệm, kiểm nghiệm và đánh giá hiệu quả của các tiến 
bộ kỹ thuật, công nghệ, giải pháp trước khi ứng dụng, chuyển giao vào sản xuất.

6. Chuyển giao công nghệ, tổ chức lại sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, hình 
thành các vùng nguyên liệu sản xuất hàng hoá tập trung quy mô lớn phục vụ chế 
biến, xuất khẩu.

Điều 8. Phối hợp trong công tác triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp 
và phòng trừ dịch bệnh, khắc phục hậu quả sau thiên tai

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp (bao gồm nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp,..), xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xây 
dựng nông thôn mới của địa phương; theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất (tiến độ sản 
xuất, cơ cấu giống, thời vụ sản xuất) và giám sát sinh vật gây hại trên cây trồng, dịch bệnh 
trên vật nuôi, thuỷ sản, đề xuất các giải pháp xử lý khi xảy ra dịch bệnh.

2. Nắm bắt thông tin để hướng dẫn, tuyên truyền các giải pháp phòng, chống, khôi 
phục sản xuất do thiên tai, thời tiết cực đoan đối với sản xuất nông nghiệp, thủy sản.

3. Huy động, điều động cán bộ, viên chức, người lao động của các đơn vị có 
liên quan tham gia công tác điều tra, phòng, chống, kiểm soát sinh vật gây hại trên 
cây trồng, dịch bệnh trên vật nuôi, thuỷ sản khi có yêu cầu, đảm bảo hiệu quả, đúng 
chức năng nhiệm vụ và quy định hiện hành.
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Điều 9. Chia sẻ thông tin
1. Thiết lập kênh chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị về chính sách, 

pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hoạt động khuyến nông, sản xuất, dịch bệnh, môi 
trường để đảm bảo công tác phối hợp đạt hiệu quả.

2. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về sản xuất nông nghiệp, dịch bệnh 
và các chỉ số kỹ thuật quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp và hoạt động 
khuyến nông.

Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Điều 10. Sở Nông nghiệp và Môi trường
1. Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện 

hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, văn bản chỉ đạo tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ về khuyến nông.

2. Chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với 
Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị có liên quan thực hiện công tác khuyến nông tại 
các địa phương.

3. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân 
dân Thành phố, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả hoạt động quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực khuyến nông trên phạm vi địa bàn Thành phố.

Điều 11. Trung tâm Khuyến nông
1. Tham mưu, đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng cơ chế, chính 

sách về hoạt động khuyến nông, chế độ đãi ngộ đối với cộng tác viên khuyến nông, 
khuyến nông cộng đồng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chủ trì xây dựng chương trình, đề án, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ khuyến 
nông địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tham gia triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp, theo dõi, giám sát, 
phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng, dịch bệnh trên vật nuôi, thuỷ sản, khắc 
phục hậu quả sau thiên tai, bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng, an toàn thực 
phẩm trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo phân công của Sở.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác quản lý, triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ khuyến nông; điều phối, đôn đốc, hỗ trợ 
công tác khuyến nông cấp xã, cộng tác viên khuyến nông, khuyến nông cộng đồng.
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6. Thực hiện công tác quản lý, sử dụng và triển khai các hoạt động Quỹ 
khuyến nông trên địa bàn Thành phố.

Điều 12. Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường
1. Phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về khuyến nông theo lĩnh vực, phạm vi quản lý.

2. Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và các 
chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định 
mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp,.... 
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản lý.

3. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác phòng, chống sinh 
vật gây hại trên cây trồng, dịch bệnh trên vật nuôi, thuỷ sản tại cơ sở theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao; chia sẻ thông tin về phòng chống dịch bệnh và đề xuất 
giải pháp hiệu quả, kịp thời. Chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc 
lĩnh vực quản lý.

Điều 13. Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Bố trí nhân sự viên chức khuyến nông cấp xã đảm bảo đủ số lượng và phân 

công thực hiện nhiệm vụ khuyến nông cấp xã theo đúng quy định tại Thông tư số 
60/2025/TT-BNNMT ngày 14/10/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về khuyến nông 
trên địa bàn xã.

3. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực khuyến nông, chủ động 
giải quyết theo thẩm quyền, quy định; hoặc đề xuất, kiến nghị đến cấp thẩm quyền 
để xem xét, xử lý theo quy định (nếu vượt thẩm quyền).

4. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tuyên truyền về Quỹ Khuyến nông 
Thành phố, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông trong công tác triển khai hoạt 
động Quỹ Khuyến nông Thành phố và đôn đốc thu hồi vốn vay, phí quản lý Quỹ 
Khuyến nông.

Điều 14. Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp 
xã (Khuyến nông xã)

1. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và các cơ quan quản lý nhà nước có 
liên quan thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông trên địa bàn khi được cấp có thẩm 
quyền giao; tuân thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung 
tâm Khuyến nông trong hoạt động khuyến nông.
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2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ khuyến nông cấp xã hỗ trợ 
nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển cộng 
đồng, du lịch nông thôn, sản phẩm OCOP nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho nhân dân, bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng, an toàn thực 
phẩm trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương để trình Uỷ ban nhân dân xã phê 
duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

3. Theo dõi diễn biến tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng, dịch bệnh trên 
vật nuôi, thuỷ sản, tham gia các nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên 
tai, bảo vệ môi trường tại địa phương. Kịp thời tháo gỡ, xử lý các khó khăn, vướng 
mắc phát sinh hoặc báo cáo, đề xuất đến cấp có thẩm quyền (nếu vượt thẩm quyền).

4. Định hướng hoạt động khuyến nông của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
(tổ khuyến nông cộng đồng, hợp tác xã, doanh nghiệp,...) để hỗ trợ người dân trên 
địa bàn xã phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn 
mới và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham gia phòng, chống hàng 
gian, hàng giả trong sản xuất và lưu thông sản phẩm nông sản trên địa bàn xã.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Chế độ thông tin báo cáo
1. Định kỳ hàng tháng, quý, năm (trước ngày 25 của tháng, quý, năm) hoặc 

đột xuất khi có yêu cầu, Khuyến nông xã tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã 
và Trung tâm Khuyến nông về tình hình hoạt động khuyến nông và sản xuất nông 
nghiệp tại địa phương.

2. Trung tâm Khuyến nông tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường 
và gửi các đơn vị thuộc Sở để biết, phối hợp công tác.

3. Khi phát hiện có thiên tai, sinh vật gây hại nguy hiểm trên cây trồng, dịch 
bệnh nguy hiểm trên vật nuôi, thủy sản và các vấn đề phát sinh tại cơ sở có liên quan, 
Khuyến nông xã báo cáo ngay với Ủy ban nhân dân cấp xã, Trung tâm Khuyến nông 
và các đơn vị thuộc Sở có liên quan để xử lý kịp thời.

Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông, các đơn vị thuộc 
Sở, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 
hiện đúng các nội dung tại Quy chế này.
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3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc hoặc cần bổ 
sung, sửa đổi Quy chế, các địa phương, đơn vị báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi 
trường (thông qua Trung tâm Khuyến nông), Ủy ban nhân dân cấp xã để chủ động 
xem xét, giải quyết, hoặc báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem 
xét, quyết định theo thẩm quyền./.

                                           *********************
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